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Bài 1: 
Giải các phương trình và hệ phương trình sau: 

a)  3x2 – 2
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x – 3 = 0

b)   
c) 
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Bài 2:     Giải các phương trình sau (phương trình quy về phương trình bậc hai)

     a) x3 + 3x2 – 2x – 6 = 0 



b)   
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     c)   5x4 + 2x2 -16 = 10 – x2



d)   3(x2+x) – 2 (x2+x) – 1 = 0

Bài 3: 
Vẽ đồ thị (P) của hàm số 
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a) Tìm những điểm thuộc (P) có hoành độ bằng 2 lần tung độ. 

Bài 4:
Cho phương trình 
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 (x là ẩn số) 

a) Chứng minh rằng: phương trình đã cho luôn luôn có hai nghiệm với mọi giá trị của m. 

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
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 thỏa mãn: 
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Bài 5: Cho hàm số: 
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 có đồ thị (P). 

a) Tìm các điểm A, B thuộc (P) có hoành độ lần lượt bằng –1 và 2.

b) Viết phương trình đường thẳng AB.

c) Viết phương trình đường thẳng song song với AB và tiếp xúc với (P). Tìm tọa độ tiếp điểm.

Bài 6: Cho hàm số: y = (m + 1)x2 có đồ thị (P).

a) Tìm m để hàm số đồng biến khi x > 0.

b) Với m = – 2. Tìm toạ độ giao điểm của (P) với đường thẳng (d): y = 2x – 3.

c) Tìm m để (P) tiếp xúc với (d): y = 2x – 3. Tìm tọa độ tiếp điểm.

Bài 7: Cho Parabol (P): 
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 và đường thẳng (d): y = 2x + m + 1.

a) Tìm m để (d) đi qua điểm A thuộc (P) có hoành độ bằng – 2.

b) Tìm m để (d) tiếp xúc với (P). Tìm tọa độ tiếp điểm

c) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ cùng dương.

d) Tìm m sao cho (d) cắt đồ thị (P) tại hai điểm có hoành độ x1 ( x2 thỏa mãn: 
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Bµi 8 : Qu·ng s«ng tõ A ®Õn B dµi 36 km. Mét ca n« xu«i dßng tõ A ®Õn B råi ng­îc dßng tõ B trë vÒ A hÕt tæng céng 5 giê. TÝnh vËn tèc thùc cña ca n« biÕt vËn tèc dßng n­íc lµ 3 km/h.

Bµi 9 : Lóc 7 giê mét « t« ®i tõ A ®Õn B. Lóc 7 giê 30 phót mét xe m¸y ®i tõ B ®Õn A víi vËn tèc kÐm h¬n vËn tèc « t« lµ 24 km/h. ¤ t« ®Õn B ®­îc 1 giê 20 phót th× xe m¸y míi ®Õn A. TÝnh vËn tèc cña mçi xe, biÕt qu·ng ®­êng AB dµi 120 km.

 Bµi 10: Mét chiÕc thuyÒn khëi hµnh tõ bÕn s«ng A . Sau ®ã 5 giê 20 phót mét chiÕc ca n« ch¹y tõ bÕn s«ng A ®uæi theo vµ gÆp chiÕc thuyÒn t¹i mét ®iÓm c¸ch bÕn A  20 Km. Hái vËn tèc cña thuyÒn , biÕt r»ng ca n« ch¹y nhanh h¬n thuyÒn 12 Km/h.
Bµi 11 : Mét «t« chuyÓn ®éng ®Òu víi vËn tèc ®· ®Þnh  ®Ó ®i hÕt qu·ng ®­êng dµi 120 km trong mét thêi gian ®· ®Þnh . §i ®­îc mét nöa qu·ng ®­êng xe nghØ 3 phót nªn ®Ó ®Õn n¬i ®óng giê , xe ph¶i t¨ng vËn tèc thªm 2 Km/h trªn nöa qu·ng ®­êng cßn l¹i . TÝnh thêi gian xe l¨n b¸nh trªn ®­êng .

Bµi 12 : Hai ®éi c«ng nh©n cïng lµm mét c«ng viÖc th× lµm xong trong 4 giê . NÕu mçi ®éi lµm mét m×nh  ®Ó lµm xong c«ng viÖc Êy , th× ®éi thø nhÊt cÇn thêi gian Ýt h¬n so víi ®éi thø hai lµ 6 giê . Hái mçi ®éi lµm mét m×nh xong c«ng viÖc Êy trong bao l©u? 

Bµi 13: Mét ®éi xe cÇn chuyªn chë 36 tÊn hµng . Tr­íc khi lµm viÖc ®éi xe ®ã ®­îc bæ xung thªm 3 xe n÷a nªn mçi xe chë Ýt h¬n 1 tÊn so víi dù ®Þnh . Hái ®éi xe lóc ®Çu cã bao nhiªu xe? BiÕt r»ng sè hµng chë trªn tÊt c¶ c¸c xe cã khèi l­îng b»ng nhau. 

Bµi 14: Hai vßi n­íc cïng ch¶y vµo mét c¸i bÓ kh«ng chøa n­íc ®· lµm ®Çy bÓ trong 5 giê 50 phót . NÕu ch¶y riªng th× vßi thø hai ch¶y ®Çy bÓ nhanh h¬n vßi thø  nhÊt lµ 4 giê . Hái nÕu ch¶y riªng th× mçi vßi ch¶y trong bao l©u sÏ ®Çy bÓ ?

Bài 15:
Cho đường tròn (O; R) và điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là hai tiếp điểm). Vẽ cát tuyến ADE của đường tròn (O) (D, E thuộc đường tròn (O); D nằm giữa A và E, tia AD nằm giữa hai tia AB, AO. 

a) Chứng minh rằng: A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm của đường tròn này.

b) Chứng minh rằng: AB2 = AD.AE 

c) Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh rằng ∆AHD ∽ ∆AEO và tứ giác DEOH nội tiếp. 

d) Đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại M, N (M nằm giữa A và O). 

Chứng minh rằng: 
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Bµi 16  Cho ®­êng trßn  (O) b¸n kÝnh R cã hai ®­êng kÝnh AB vµ CD vu«ng gãc víi nhau. Trªn ®o¹n th¼ng AB lÊy ®iÓm M (M kh¸c O). CM c¾t (O) t¹i N. §­êng th¼ng vu«ng gãc víi AB t¹i M c¾t tiÕp tuyÕn t¹i N cña ®­êng trßn  ë P. Chøng minh :

1. Tø gi¸c OMNP néi tiÕp.

2. Tø gi¸c CMPO lµ h×nh b×nh hµnh.

3. CM. CN kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña ®iÓm M.

4. Khi M di chuyÓn trªn ®o¹n th¼ng AB th× P ch¹y trªn ®o¹n th¼ng cè ®Þnh nµo.

Bµi 17  Cho tam gi¸c  ABC vu«ng ë A. Trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm M, dùng ®­êng trßn  (O) cã ®­êng kÝnh MC. ®­êng th¼ng  BM c¾t ®­êng trßn  (O) t¹i D. ®­êng th¼ng  AD c¾t ®­êng trßn  (O) t¹i S.

1. Chøng minh ABCD lµ tø gi¸c néi tiÕp .

2. Chøng minh CA lµ tia ph©n gi¸c cña gãc SCB.

3. Gäi E lµ giao ®iÓm cña BC víi ®­êng trßn  (O). Chøng minh r»ng c¸c ®­êng th¼ng  BA, EM, CD ®ång quy.

4. Chøng minh DM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ADE.

5. Chøng minh ®iÓm M lµ t©m ®­êng trßn  néi tiÕp tam gi¸c  ADE.

Bµi 18  Cho tam gi¸c  ABC vu«ng ë A. Trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm M, dùng ®­êng trßn  (O) cã ®­êng kÝnh MC. ®­êng th¼ng  BM c¾t ®­êng trßn  (O) t¹i D. ®­êng th¼ng  AD c¾t ®­êng trßn  (O) t¹i S.

1. Chøng minh ABCD lµ tø gi¸c néi tiÕp .

2. Chøng minh CA lµ tia ph©n gi¸c cña gãc SCB.

3. Gäi E lµ giao ®iÓm cña BC víi ®­êng trßn  (O). Chøng minh r»ng c¸c ®­êng th¼ng  BA, EM, CD ®ång quy.

4. Chøng minh DM lµ tia ph©n gi¸c cña gãc ADE.

5. Chøng minh ®iÓm M lµ t©m ®­êng trßn  néi tiÕp tam gi¸c  ADE.

Câu19: Một mặt phẳng qua trục của một hình trụ cắt hình trụ theo một tứ giác có diện tích bằng 72cm2 . Biết hình trụ có đường kính  đáy bằng nửa đường cao . Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.

Câu 20:Nhấn chìm hoàn tòan một khối sắt nhỏ vào một lọ thuỷ tinh có dạng hình trụ . Diện tích đáy lọ thuỷ tinh là 12,8cm2. Nước trong lọ dâng lên thêm 8,5mm. Tính  thể tích khối sắt 
Câu 21: Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông có bán kính đáy là R . Tính thể tích , diện tích xung quanh và diện tích toàn phần  của hình trụ theo R.

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2-VẬT LÝ 9

I. Lí thuyết

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

2. Đặc điểm của ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội thụ và thấu kính phân kỳ.

3. Cấu tạo của máy ảnh và cách vẽ ảnh.

4. Cấu tạo của mắt và sự điều tiết của mắt.

5. Đặc điểm của mắt cận và mắt lão – Cách khắc phục.

6. Đặc điểm của kính lúp – cách vẽ ảnh của một vật qua kính lúp.

7. Nguồn ánh sáng trắng và ánh sáng màu – Cách phân tích ánh sáng trắng và ánh sáng màu.

8. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng, ánh sáng màu.

II. Bài tập

1. Vẽ ảnh của vật qua thấu kính hội tụ d<7 và d>7 và tĩnh: d, d’, h, h’, G, f.

2. Bài tập giải thích thực tế: + Các tật của mắt

+ Ánh sáng trắng, ánh sáng màu.

· Được phân tích trong hiện tượng thực tế.

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – HÓA 9

I/ Lí thuyết – thực hành

1- Nêu tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơ đã học. Viết PTPƯ minh họa.

2- Nêu tính chất hóa học của kim loại và phi kim.Viết PTHH

3- Viết PTPƯ cụ thể biểu diễn mối quan hệ trong sơ đồ SGK trang 167

4-  a. Trình bày công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất hóa học  và ứng dụng của   các chất : metan,  etylen, axetylen, rượu etylic, axit axetic, chất béo, glucozơ và saccarozơ.

     b. Trình bày cách điều chế : axetylen, rượu etylic, axit axetic, glucozơ.

Viết các PTHH minh họa.

5. Thực hành: Ôn lại các thí nghiệm về hidrocacbon, rượu etylic, axit axetic.
II/ -Bài tập:

BT1 :Dạng bài tập nhận biết.

Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau.

a/ Ba chất khí:  CH4, C2H2, CO2
b/ Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 
c/ Ba dung dịch: Glucozơ,saccarozơ, rượu etylic.

BT2. Dạng bài viết PTPƯ thực hiện chuyển hóa
a/ Glucozơ            Rượu etylic               Axit axetic              etyl axetat              Rượu etylic

b/ NaCl             Cl2           FeCl3              Fe(OH)3                Fe2O3             Fe             FeSO4
BT3.Hoàn thành các PTHH sau

1. ………...+  ………                  CH3COOK  + H2
2. C2H5OH   +  ………….               C2H5ONa   +…………..

3. C2H5OH  + ……………..                    CH3COOH    +   ………….

4. CH3COOH +  K2CO3                …………..+ CO2  +  ………..

5. CaC2  +    H2O                   ……………..    +  ……………….

6. NaHCO3                        Na2CO3  + ………+ ………….

7. Cl2  + NaOH                    …………  +    ………  +    …….

8. C6H12O6                         ……………….+  …………… 

BT4. Tính theo PTHH: 

4.1: Cho một dung dịch chứa 0,6 mol hỗn hợp hai chất: Rượu etylic và axit axetic tác dụng hết với kim loại Mg. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở ĐKTC

a/ Viết PTHH

b/Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.

4.2: Cho dd chứa 15,2 gam hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic tác dụng với đá vôi dư.

Sau khi phản ứng kết thúc kết thúc thu  được 1,12 lít  khí ở ĐKTC.

a. Viết PTPƯ

b. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu.

c. Tính khối lượng muối có trong dd thu được sau phản ứng.

BT5. Xác định công thức phân tử của chất: Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ A thu được 6,6 gam khí CO2 và 2,7 gam H2O.Biết khối lượng Mol của A là 60 gam. Hãy xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của A.

BT6. Hãy giải thích vì  sao:

a/ Vì sao dùng xăng để tẩy vết dầu mỡ bám trên  quần áo,tủ bếp hoặc máy hút khử mùi trong bếp?

b/ Tại sao dùng cồn (rượu etylic) để sát khuẩn? 

c/ Uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe?

d/ Có thể làm giấm ăn từ rượu etylic?.

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II- MÔN SINH 9  

I/ Lí thuyết:

1. Nêu ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ, độ ẩm lên đời sống sinh vật. Phân biệt thực vật ưa ẩm và thực vật chịu hạn.

2.  Các sinh vật khác loài có những mối quan hệ nào? Nêu 1 số ví dụ về việc vận dụng những mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài trong  thực tế để nâng cao năng xuất vật nuôi ,cây trồng.

3. Phân biệt quần thể người với quần thể sinh vật  khác.Nêu ý nghĩa của tháp dân số. Cho biết mục đích của việc thực hiện pháp lệnh dân số ở nước ta? 

4.  Phân biệt quần thể với quần xã sinh vật .  Cho ví dụ

5. Thế nào là cân bằng sinh học? Con người cần phải làm gì để bảo vệ  và cải tạo môi trường thiên nhiên?

6. Nêu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu và cách sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên thiên nhiên đất, nước, rừng? 

7. Nêu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường? Các biện pháp chủ yếu phòng chống ô nhiễm môi trường? 

II. Thực hành:

 1. Xác định các thành phần sinh vật trong một hệ sinh thái.

Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, xác định mắt xích chung.

VD:
  Mét hÖ sinh th¸i cã c¸c sinh vËt sau:cá ,thá, dª, hæ, mÌo,s©u ¨n l¸, chim s©u , vi sinh vËt

 a.VÏ s¬ ®å lư​ới thøc ¨n trong hÖ sinh th¸i ®ã,chØ ra c¸c m¾t xÝch chung.

 b. Trong lư​ới thøc ¨n trªn, mÌo thuéc thµnh phÇn sinh vËt nµo?  

 2.Tìm hiểu môi trường địa phương (nguyên nhân gây ô nhiễm, tác hại và đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường) 

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – SỬ 9

I. Nội dung ôn tập.

Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử đã học từ tuần 20 đến tuần 33, trọng tâm là những bài học sau:

- Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

- Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945-1946).

- Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1946-1950).

- Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).

- Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1968).

* Lưu ý: Chú trọng việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tế.

II. Một số dạng câu hỏi và bài tập.

Câu 1: Trắc nghiệm khách quan (dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng).

Câu 2: Tại sao nói Cách mạng tháng Tám năm 1945 nổ ra trong hoàn cảnh “ Thời cơ chín muồi”?

Câu 3: Nêu nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 4: Tại sao nói nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa là nhà nước của dân, do dân, vì dân?

Câu 5: Nêu tình hình nước ta sau CMT8/ 1945? 

Câu 6: Vì sao ta giải quyết được những khó khăn của đất nước sau CMT8/1945? 

Câu 7: Vì sao Đảng và nhân dân ta phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp?
Câu 8: Nêu nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống TD Pháp xâm lược?

Câu 9: Hãy phân tích đường lối kháng chiến “ Toàn dân- toàn diện- trường kì- tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế”?

Câu 10: Trình bày về chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ? Ta đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ như thế nào?

Câu 11: Trình bày về chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ? Nhân dân miền Nam đấu tranh chống “Chiến tranh cục bộ” như thế nào?

Câu 12: Nêu ý nghĩa lịch sử của hiệp định Pa-ri ( 27/1/1973)?

Câu 13: Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế
a- Bài học kinh nghiệm được rút ra từ cách mạng tháng Tám năm 1945?
b- Theo em, trong 3 thứ giặc mà nhân dân ta gặp phải sau CMT8/1945, thứ giặc nào là nguy hiểm nhất? Tại sao?

c- So sánh sách lược của ta đối với quân Pháp và quân tưởng trước và sau ngày 6/3/1946?

d- Nêu một số tấm gương anh hùng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mĩ?

đ- So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”?

e- Vai trò của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?
III. Gợi ý trả lời câu hỏi
Câu 1: HS ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện chính để trả lời. Chú ý câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án đúng.

Câu 2: HS cần chỉ rõ:

* Hoàn cảnh thế giới (Nguyên nhân khách quan):

- CTTGII lâm vào hồi kết.

- 5/1945: phát xít Đức bị tiêu diệt hoàn toàn.

- Ở châu Á: 8/1945, phát xít Nhật cũng đầu hàng đồng minh không điều kiện.

- Quân Nhật ở Đông Dương hoàn toàn bị tê liệt.

* Hoàn cảnh trong nước( Nguyên nhân chủ quan):

- Lực lượng cách mạng đủ mạnh.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, cao trào kháng Nhật cứu nước phát triển mạnh.

Câu 3: 
* Nguyên nhân thắng lợi của CMT8/1945:

- Chủ quan: 

+ Dân tộc ta có truyền thống đấu tranh bất khuất.

+Sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch HCM.

- Khách quan: Phát xít Nhật bị hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đánh bại.

Câu 4: HS giải thích rõ vì:

- Toàn dân được tham gia tổng tuyển cử bầu Quốc hội.

- Đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

- Nhân dân được tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước : tham gia giải quyết nạn đói, xóa nạn mù chữ...

 Câu 5: HS chỉ rõ:

* Thuận lợi:

- Thế giới:

+ Sau CTTGII, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ. Tương quan so sánh lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng thay đổi có lợi cho ta.

- Trong nước:

+ Có sự lãnh đạo tài tình sáng suốt, dày dặn kinh nghiệm của Đảng.

+ Nhân dân có truyền thống đấu tranh, tin tưởng vào Đảng và gắn bó với chế độ mới.

* Khó khăn:

- Chính trị:

+ Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: 20 vạn quân Tưởng kéo vào.

+ Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, 1 vạn quân Anh kéo vào giải giáp quân Nhật, giúp đỡ TD Pháp quay trở lại xâm lược.

+ Các thế lực phản cách mạng ngóc dậy.

+ Chính quyền của ta còn non trẻ.

- Kinh tế:

+ Nghèo nàn, lạc hậu…

+ Ngân sách trống rỗng.

- Văn hóa- xã hội:

+ Nạn dốt.

+ Tệ nạn xã hội.

Câu 6: HS giải thích được:

- Do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là chủ tịch HCM.

- Do tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết một lòng tương trợ lẫn nhau của nhân dân ta.

Câu 7: Nguyên nhân của cuộc kháng chiến toàn quốc:

- Ta luôn kiên trì và tỏ rõ thiện chí mong muốn hòa bình.

- TD Pháp lại coi nguyện vọng hòa bình của ta là biểu hiện của sự yếu kém nên càng lấn tới. Chúng tăng cường các hoạt động khiêu khích ta ( Lấy dẫn chứng minh họa).

- Đặc biệt, ngày 18/12/1946: chúng gửi tối hậu thư buộc ta phải giải tán các lực lượng chiến đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.. Như vậy ngọn lửa chiến tranh xâm lược của TD Pháp ở VN đã do Pháp châm ngòi.

- Trước hành động đó, nhân dân ta chỉ có một con đường duy nhất là cầm vũ khí kháng chiến. Do đó, ngày 19/12/1946: Đảng và chủ tịch HCM đã quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp xâm lược trước khi Pháp nổ súng.

Câu 8: Nội dung cơ bản: 

- Tập trung trong các văn kiện: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, bản chỉ thị “ Toàn dân kháng chiến” và tác phẩm “ Kháng chiến nhất định thắng lợi”

- Cụ thể:

+ Giải thích vì sao chúng ta phải đứng lên kháng chiến.

+ Khẳng định quyết tâm của nhân dân ta.

+ Kêu gọi mọi người đứng lên đánh Pháp.

+ Nêu rõ nội dung quan điểm, đường lối và chính sách kháng chiến...

Câu 9: HS vận dụng kiến thức đã học để phân tích:

- Toàn dân: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân...

- Toàn diện: Diễn ra trên tất cả các mặt

- Trường kì: kháng chiến lâu dài...

- Tự lực cánh sinh: do sự nghiệp của bản thân của quần chúng...

- Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế: tận dụng chứ không ỷ lại vào sự ủng hộ, giúp đỡ ở bên ngoài

Câu 10: HS trình bày theo kiến thức đã học mục V- bài 28(SGK).

Câu 11: HS trình bày theo kiến thức đã học mục I.1,2- bài 29(SGK).

Câu 12: HS chỉ rõ:

- Tạo bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN.

- Buộc quân Mĩ và quân chư hầu rút khỏi VN.

- Tạo điều kiện cho nhân dân ta tiến lên đánh cho “Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Câu 13: Vận dụng:

a. Gợi ý: Bài học về:

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kết hợp đúng đắn nhiệm vụ dân tộc dân chủ...

- Đánh giá đúng, biết tập hợp, tổ chức lực lượng...

- Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực CM...

b. Học sinh tự liên hệ thực tế.

c. Học sinh tự liên hệ thực tế

d. Học sinh tự liên hệ thực tế

đ. Gợi ý: HS chỉ ra điểm giống và khác nhau của 2 chiến lược chiến tranh này.

- Giống: đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ.

- Khác: HS chỉ ra sự khác nhau về bản chất (khái niệm), quy mô, tính chất của 2 chiến lược chiến tranh này.

e. Học sinh tự liên hệ thực tế

*Chú  ý: 

- Trên đây là những gợi ý trả lời cho mỗi câu hỏi. Trong quá trình làm bài, học sinh cần trả lời theo các ý như trên và bổ sung nội dung kiến thức trong SGK.

- Căn cứ vào đối tượng học sinh, các đồng chí giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập theo đề cương.
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I. Lý thuyết :

1. Nêu thế mạnh về một số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Tại sao phải cải tạo đất mặn, đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long ?

3. a/Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước ?

b/Năm 2015 mực nước sông Mê Kông thấp nhất trong vòng 90 năm qua nên xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ hàng năm gần 2 tháng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo em, nguyên nhân của tình trạng trên là gì ? Hãy đề xuất một số các giải pháp để khắc phục tình trạng xâm ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ?

4. Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ?

5. a/Nêu nguyên nhân, thực trạng, hậu quả và các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

b/Trong vài năm gần đây, tại vùng biển Nam Trung Bộ, đặc biệt là tại Khánh Hoà, Ninh Thuận, ven bờ biển xuất hiện các lớp nhầy màu xám đen dày cả gang tay, trộn với xác chết của sinh vật, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy giải thích nguyên nhận, hậu quả và các biện pháp để khắc phục tình trạng trên.
6. Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội.

7. Trình bày những đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hà Nội.

II. Bài tập thực hành :

1. Bài tập 1 : Cho bảng số liệu sau: 
Sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu

của nước ta giai đoạn 1999 - 2002 (Đơn vị: Triệu tấn)

	Sản lượng
	1999
	2001
	2002

	Dầu thô khai thác

Dầu thô xuất khẩu

Xăng dầu nhập khẩu
	15,2

14,9

7,4
	16,8

16,7

9,1
	16,9

16,9

10,0


a. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu và xăng dầu nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1999 – 2002.

b. Nhận xét và giải thích tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta.

2. Bài tập 2 : Cho bảng số liệu sau :

Tình hình sản xuất thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long,

Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2002 ( Đơn vị : % )
	Sản lượng
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng bằng sông Hồng
	Cả nước

	Cá biển
	41,5
	4,6
	100,0

	Cá nuôi
	58,4
	22,8
	100,0

	Tôm nuôi
	76,7
	3,9
	100,0


Em hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển, cá nuôi và tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng so với cả nước năm 2002.

3. Bài tập 3 : Cho bảng số liệu sau :

Tỉ trọng một số sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của Đông Nam Bộ

so với cả nước năm 2001 ( Cả nước :100 % )

	Sản phẩm
	Dầu thô
	Điện
	Cơ khí-

điện tử
	Hóa chất
	Vật liệu xây dựng
	Dệt may
	Chế biến lương thực thực phẩm

	Đông Nam Bộ
	100%
	47,3%
	77,8%
	78,1%
	17,6%
	47,5%
	39,8%


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001 so với cả nước.

b. Qua bảng số liệu, em hãy nhận xét về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.
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Ôn tập kiến thức đã học từ tuần 20  đến tuần 34 ( SGK Ngữ văn 9 tập 2)

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

 Phần I: Văn bản
1. Văn bản nghị luận:

- Bàn về đọc sách

- Tiếng nói văn nghệ

- Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới

2. Thơ hiện đại:


- Mùa xuân nho nhỏ


- Viếng Lăng Bác


- Sang thu


- Nói với con

3. Truyện  hiện đại: Những ngôi sao xa xôi, Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà

4. Văn học nước ngoài: 


- Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- ten


- Mây và sóng


- Rô- bin –xơn ngoài đảo hoang


- Bố của Xi- mông

* Yêu cầu về văn bản

+ Hệ thống các tác phẩm văn học theo từng giai đoạn.

+ Nắm được tác giả, tác phẩm, thể loại, hoàn cảnh sáng tác, phương thức biểu đạt, ý nghĩa nhan đề, tóm tắt truyện, bố cục, tình huống truyện, ngôi kể, thuộc thơ, mạch cảm xúc.

+ Nắm được nội dung, nghệ thuật, biết khai thác tín hiệu nghệ thuật trong tác phẩm văn học để làm nổi bật nội dung.

Phần II: Tiếng Việt

- Thành phần câu: Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán, gọi đáp, phụ chú.


- Liên kết câu, liên kết đoạn văn.


- Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ý.


- Các phép tu từ.


- Các kiểu câu xét theo cấu trúc ngữ pháp, các kiểu câu phân loại theo mục đích nói.

* Yêu cầu về Tiếng Việt 

+ Nhận diện được đơn vị kiến thức Tiếng Việt cơ bản trong văn bản.

+ Nêu vai trò, tác dụng của các đơn vị kiến thức trong văn bản.

+ Vận dụng kiến thức trong thực hành nói và viết.

Phần III: Tập làm văn

1. Nghị luận về sự việc, hiện tương; nghị luận về tư tưởng đạo lý

2. Nghị luận về tác phẩm truyện (đoạn trích), tác phẩm thơ (đoạn thơ)

* Yêu cầu về Tập làm văn:


+ Nắm được các kỹ năng làm bài văn


+Biết vận dụng các kỹ năng đó vào tạo lập văn bản

· Lưu ý: GV ra các bài tập vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết vấn đề thực tiễn.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập 1: Nêu bố cục văn bản “Bàn về đọc sách” và tóm tắt các luận điểm, luận cứ.

Bài tập 2:  Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách, thói quen của con người Việt Nam được tác giả Vũ Khoan đưa ra trong văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới”
Bài tập 3: Nêu bố cục của văn bản “Tiếng nói văn nghệ” (Nguyễn Đình Thi)
Bài tập 4: 
a. Cảm nhận của em về 4 dòng thơ đầu trong bài thơ “ Nói với con” của nhà văn Y Phương bằng một đoạn văn khoảng 10 câu trong đoạn văn có sử dụng thành phần cảm thán, câu bị động, phép nối. (Gạch chân câu cảm thán, câu bị động, phép nối).

b.  Nêu suy nhĩ của em về tình cảm cội nguồn đối với mỗi con người?

Bài tập 5:  Cho câu thơ: "Mọc giữa dòng sông xanh"
a. Hãy chép 11 câu thơ tiếp

b. Đoạn thơ vừa chép nằm trong tác phẩm nào?Tác giả là ai?Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?

c. Dựa vào đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10-12 câu theo phương pháp lập luận diễn dịch để làm rõ vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy, trong đó có sử dụng phép nối và một câu chứa thành phần tình thái.

d Phân tích ý nghĩa nhan đề tác phẩm. Hãy chỉ ra mối quan hệ giữa đoạn thơ và nhan đề tác phẩm.

Bài tập 6:   Trong bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ", Thanh Hải viết:

 "Ta làm con chim hót"

a. Chép chính xác 7 câu thơ tiếp

b. Hình ảnh "mùa xuân nho nhỏ" được tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu ý nghĩa của hình ảnh đó?

c. Nêu cảm nhận của em về “một nốt trầm xao xuyến” trong đoạn thơ? Kể tên một tác phẩm trong chương trình Ngữ Văn lớp 9 có nội dung cũng ca ngợi những con người âm thầm lặng lẽ cống hiến cho đất nước? Ghi rõ tên tác phẩm và tên tác giả?

d. Phân tích 8 câu thơ trên, một bạn học sinh viết: Từ cảm xúc về mùa xuân của thiên nhiên đất nước, Thanh Hải đã bày tỏ khát vọng mãnh liệt muốn dâng hiến cho cuộc đời.Hãy viết 10 câu thơ tiếp để hoàn chỉnh đoạn văn Tổng-Phân-Hợp, trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp và câu hỏi tu từ. 

Bài tập 7:  Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo nghệ thuật. Mở đầu tác phẩm của mình, một nhà thơ viết:




"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác"
a. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo.

b. Những câu thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ ấy.

c. Hãy cho biết mạch cảm xúc của bài thơ được trình bày theo trình tự nào? Sự thật là Người đã ra đi nhưng vì sao nhà thơ vẫn dùng từ "thăm" và cụm từ "giấc ngủ bình yên"? 

d. Khổ thơ thứ nhất của bài thơ "Viếng lăng Bác" là những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của nhà thơ khi đến lăng Bác. Hãy viết đoạn văn 10-12 câu theo phương pháp lập luận Tổng -Phân -Hợp, trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp.

e. Trong chương trình Ngữ văn THCS có một văn bản cũng viết về hình ảnh cây tre gợi liên tưởng cho những phẩm chất của con người Việt Nam, ghi tên tác phẩm đó và tác giả?

Bài tập 8:    Cho câu thơ:



“Mai về miền Nam thương trào nước mắt”

a. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp để hoàn chỉnh khổ thơ.

b. Hình ảnh "cây tre" đã được nhắc đến trong những câu thơ nào của bài? Sự lặp lại như vậy có ý nghĩa gì?

c. Viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo phương pháp lập luận diễn dịch để làm rõ cảm xúc lưu luyến, bịn rịn của tác giả đối với Bác khi rời lăng. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần phụ chú và câu cảm thán.

d. Chép lại một đoạn thơ cũng thể hiện ước nguyện làm con chim hót, một cành hoa của tác giả khác trong chương trình Ngữ văn lớp 9. Ghi rõ tên tác giả, tác phẩm?

Bài tập 9:  

a. Nêu ý nghĩa nhan đề, bố cục của bài thơ “Sang thu”?

b. Xác định những từ láy có trong bài thơ “Sang thu” và nêu hiệu quả của việc sử dụng các từ láy đó?

c. Các câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp đó:

- Sương chùng chình qua ngõ
- Sông được lúc dềnh dàng

    
  Chim bắt đầu vội vã.

- Có đám mây mùa hạ

    
  Vắt nửa mình sang thu

- Sấm cũng bớt bất ngờ

   
   Trên hàng cây đứng tuổi

Bài tập 10:   Trong truyện ngắn ''Làng'' có đoạn văn sau:
       ''Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi..."

a. Cho biết tên tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

b. Đoạn văn trên miêu tả tâm trạng gì của ông Hai? Tình huống nào khiến ông có tâm trạng đó?

c. Một trong những thành công của tác phẩm là đã xây dựng được cốt truyện tâm lý rất đặc sắc. Em hiểu thế nào là cốt truyện tâm lý?

d. Cho câu chủ đề sau: "Ở nhân vật ông Hai, tình cảm gắn bó máu thịt với làng quê đã hòa quyện làm một với lòng yêu nước chân thành, thiết tha”. Hãy triển khai câu chủ đề trên thành một đoạn văn TPH khoảng 12 câu, trong đoạn có sử dụng một câu cảm thán, một thành phần tình thái.

 Bài tập 11:    Cho đoạn văn:

"Về đến nhà, ông Hai nằm vật ra giường... có đời nào lai an tâm làm điều nhục nhã ấy."

a. Nêu ý nghĩa nhan đề tác phẩm "Làng"

b. Tìm những câu văn độc thoại, độc thoại nội tâm?

c. Nêu tác dụng của dấu (?) (...)  có trong đoạn trích?

d. Viết một đoạn văn TPH khoảng 12 câu phân tích tâm trạng của nhân vật ông Hai trong đoạn trích, cósử dụng một phép thế, một câu bị động.

Bài tập 12:   Cho đoạn văn:

"- Thế nhà con ở đâu? ... như để mình lại minh oan cho mình nữa."

a. Đoạn trích sử dụng kiểu ngôn ngữ gì?

b. Theo em, vì sao ông Hai lại trò chuyện với đứa con út mà không phải ai khác trong gia đinh?

c.Từ đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn TPH khoảng 12 câu để làm rõ nỗi lòng sâu xa bền chặt của ông Hai dành cho quê hương, đất nước, trong đoạn có sử dụng câu ghép.

Bài tập 13:   Cho đoạn trích:

"Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng...ném vứt lung tung."

a. Đoạn trích là lời của nhân vật nào, được nói trong hoàn cảnh nào? Những lời tâm sự đó giúp em hiểu gì về hoàn cảnh sống và công việc của nhân vật? Ngoài khó khăn được kể trong đoạn trích, hoàn cảnh sống của nhân vật còn có gì đặc biệt?

b. Chỉ ra câu văn có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn trích trên.

c. Tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" là tác phẩm thành công của tác giả Nguyễn Thành Long. Em hãy giới thiệu ngắn gọn khoảng nửa trang giấy thi về tác phẩm.

Bài tập 14:   Cho câu văn : Qua tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" của tác giả Nguyễn Thành Long đã khắc họa thành công hình ảnh những người lao động bình thường mà tiêu biểu là anh thanh niên làm công tác khí tượng ở một mình trên đỉnh núi cao.
a. Nếu coi câu trên là câu mở đầu của đoạn văn, đoạn văn  ấy mang đề tài gì?

b. Viết 12 câu tiếp để hoàn thành đoạn văn TPH, trong đó có sử dụng câu cảm thán.

c.Qua vẻ đẹp của những người lao động trong truyện ngắn, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thanh niên hiện nay trong công cuộc xây dựng đất nước?

Bài tập 15: Giới thiệu tình huống của truyện “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tình huống đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung truyện?
Bài tập 16: Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phương thức lập luận T-P-H để cảm nhận về nhân vật bé Thu trong đoạn văn có sử dụng câu nghi vấn, phép nối. (gạch chân thành phần phụ chú, câu nghi vấn, phép nối). 

Bài tập 17: Qua nhân vật Phương Định, em có suy nghĩ gì về tuổi trẻ Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ?

Bài tập 18: Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phương thức lập luận T-P-H phân tích nhân vật Phương Định.

*Chú ý:

- G V cho HS ôn tập dựa vào các tiết ôn tập theo phân phối chương trình, có thể kết hợp với các tiết tự chọn

 - Tích hợp giữa Văn bản, tiếng Việt, Tập làm văn.

- Căn cứ vào đối tượng HS từng lớp, các đ/c GV có kế hoạch hướng dẫn HS ôn tập cụ thể.
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A. GRAMMAR

1. Tenses: Present simple, Present progressive, Present perfect

                    Past simple, Past progressive, Past perfect        

                    Future simple, Near future (be going to)    

2. Modal verbs: Can/ could, should, must, have to, may/might

3. The passive form: 

4. Sentences with “wish”: 

5. Adverb clauses of result, adverb clauses of reason

6. Conditional sentences: Type 1, 2

7. Direct and reported speech

8. Tag questions

9. Gerunds after some verbs

10.  Relative clauses

B. EXERCISE                                                                                   
Exercise 1 :  Use the correct tense or form of the verbs

1. My brother spent hours (repair) his motorbike.

2. Don’t forget to bring my dictionary when you(come) back tomorrow.

3. You (feel) cold if the sun (not shine)

4. I’m very tired after that long walk. I’m not used to (walk) so far.

5. Bill never carries money with him. He’s afraid of (rob)

6. I stopped (buy) a newspaper on the way home.

7. She dislikes (ask) to do something by others.

8. If Lan or Mai (come), tell them (wait) for me.

9. When Mrs. Brown (look) out, she (see) the children (play) near the pool.

10. A.  Who suggested (go) on a camping holiday in October?

B.  I did. But I (not know) it was going to rain. I don’t enjoy (put) up a tent in the rain.

      11. A.  Can you tell Sally I won’t be here tomorrow?

            B.  OK. I (tell) her if I (see) her.

      12.  A.  When your camera (steal)?

             B.  Two months ago. While I was on my holiday, my camera (disappear) from my hotel 

                                                                                                                                                  room.

      13.  A. I (leave) some papers on the desk last night and I can’t find them now.

             B.  It (might/ throw) away.

      14.  I (work) for a computer company for a year. That was after college.

Exercise 2:  Put the following sentences into the opposite form (active or passive)

1. They will translate this book into Vietnamese.

2. The medals were presented by Nelson Mandela.

3. You shouldn’t expect your friends to help you.

4. Bananas are exported to Europe.

5. They have discovered oil at the North Pole.

6. Someone stole all our money and passports.

7. A new hospital is being built in my neighborhood.

8. Where do people speak English?

9. They used to drink beer for breakfast in England years ago.

10. Where will your company send you next year?

11. They are going to steal your money if you’re not careful.

12. The thief broke the window and took away some pictures.

13. Who looked after the children when you were away?

14. We must do something before it’s too late.

Exercise 3: Put the following sentences into reported speech:

1. “Are you going to visit your aunt tomorrow?” asked Tom.

2. “Listen to me and don’t make a noise,” said the teacher to his students.

3. “I’m tired of eating fish.” Said Mary to Helen.

4. “There isn’t much rain in the south of the country” said Harry.

5. “Where are you going for your holidays?” asked Martha.

6. “I didn’t steal your fur coat yesterday.”  said Sammy to Jean.

7. “Let me help you make the sandwiches,” Judy offered.

8. “You must do your homework every day” said Miss Borne to us.

9. “Will we read the story? Billy asked his teacher.

10. “I can’t go to school today because I’m ill” said Mike

11.  “I haven’t caught any fish at all” Peter complained.

12. “I don’t know where Archie is” said Vicky.

Exercise 4: Use a relative pronoun (who, which, whose or that) to combine each pair of sentences.

1. Ann is very friendly. She lives next door.
2. The man is a a famous actor. You met him at the party last night.
3. There are some words. They are very difficult to translate.
4. The sun provides us with heat and light. It is one of millions of stars in the evening.
5. Students will be punished. Their homework is late.
6. Is that the car? You want to buy it.
7. Sandra works in advertising. You were talking to her.
8. This famous picture is worth thousands of pound. It was damage during the war.
9. I don’t know the name of the woman. I spoke to her on the phone.
10. A scientist has won the Nobel Prize. He discovered a new planet.
11. The river is the Wye. It flows through Hereford.
12. We climbed to the top of the tower. We had a beautiful view from there.
Exercise 5: Phonetics

1. A.  police

B.  litter

C.  decide

D.  crier

2. A.  developed

B.  watched

C.  walked 

D.  posted
3. A.  please

B.  great

C.  break

D.  instead

4. A.  truck

B.  rubbish

C.  pollution

D.  ugly

5. A.  group

B.  ground

C.  soup

D.  wound

6. A.  consumer

B.  reduce

C.  unit

D.  industry

7. A.  nominate

B.  pipe

C.  design

D.  realize

8. A.  Christmas

B.  chemistry

C.  church

D.  character

9. A.  balloon

B.  floor

C.  typhoon

D.  moon

10. A.  earthquake

B.  healthy

C.  thunder

D.  weather

11. A.  claimed

B.  walked

C.  laughed

D.  helped
12. A.  weight

B.  worry

C.  watch

D.  wrong

13. A.  best


B.  largest

C.  hottest

D.  nicest
14. A.  ancient

B.  taste

C.  alien

D.  capture

Exercise 6 : Supply the correct form of words in brackets to complete the sentences

1. According to Lan, the Internet is a wonderful _______________ of modern life. (invent)

2. You will get a good _____________________ at this school. (educate)

3. It is very ________________ to drive too fast in the street. (danger)

4. We should turn off the lights when going out to save __________________. (electric)

5. If we ____________ the water, we will have no fresh water to use. (pollution)

6. Please could you speak more _____________ ? (slow)

7. A _______________ storm swept through the countryside at midnight. (disaster)

8. Fashion __________________ enjoy an interesting, well-paid fob. (design)

9. Geographic Channel is popular ___________________ program on TV. (science)

10. My father encourages me to take part in ___________________ activities at school. (culture)

11. Taking part in English Speaking festivals will help you to _____________________ your English (improvement)

12. He watched an _____________________ soccer match on TV last night. (excite)

13. The disadvantage of living in the city is that the air is ___________________. (pollute)

14. To attend the course, you first need to pass our ________________ Vietnamese test. (speak)

Exercise 7 : Circle the incorrect underlined part in each sentence, then correct it.

1. Easter is a joyful festival who is celebrated in many countries.
2. We are going to have cable TV soon, are we ?

3. If I met an alien from outer space, I will invite him to my home and talk.

4. Ba wishes he could had a new bicycle.

5. An brings to the class a new painting that she has been painted.

6. I suggested to help elderly people with their chores.
7. She has worked in this company since I am a child.
8. Mrs. Phuong whom sings very well, is my English teacher.
9. My brother went to Japan for two months ago.

10. The doctor told my father stop smoking because of his sickness.

11. I haven’t seen her when we left school.

12. She walked ten kilometer a day to get water for her family.

13. That is the girl whom Jim wants to marry her.

14. Yesterday when Jane phoned, Mike had dinner with his family.

15. Mr. Johnson used to running every morning, but he doesn’t now.

Exercise 8. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one.

1. People say that they bought this shop last year. (It is …….)

2. ‘How much do you think it will cost ? ‘ (He asked me ………..)

3. Mr. Brown’s team has lost the game. He looks very sad. (Mr. Brown whose………)

4. Do you know the man who sat next to me at Nam’s birthday party last night ? 

                                                                                                (You know………………..?)

5. It takes Minh 2 hours to do his homework every day. (Minh spends……..)

6. The man was so tired that he couldn’t finish his work. (The man was too………)

7. No girl in my class is as tall as Mai. (Mai is…………………….)

8. It was raining hard but we got to Mary’s birthday party in time. (Although …………………)

9. She can’t buy a new bike because she doesn’t have enough money. (If she…………………)

10. The flight to Ha Noi was postponed because it was foggy. (It was foggy………………)

11. The building is very old. It has 11 floors. (The building…………………….)

12. « If I were you, I wouldn’t buy that apartment. », she said. (She advised me…………………)

13. My sister started learning French 2 months ago. (My sister has …………………………)

14. The house has been rebuilt. It was destroyed in the fire last year. (The house which…………)

15. « Shall we meet at the school gate ? » Peter said. (Peter suggested……………………….)

Exercise 9 : Rewrite the following sentences using conditional sentences type 1 or type 2

1. We go on littering. The environment becomes seriously polluted.

2. We plant more trees along the streets. We have more shade and fresh air.

3. Mr. Loc have no car. He walk to work.

4. Lan wants to visit Saigon Water Park in HoChiMinh city, but she doesn’t live in HoChiMinh City

5. We use much pesticide on vegetables, so the vegetables become poisonous and inebible.

6. Nam can’t arrive  school on time because he has no an alarm clock.

Exercise 10 : Reading comprehension

A.   Read the following passage carefully and do the following tasks

*  Fill in each numbered blank with ONE given word. There are more words than needed

	Access                 wandering                     for                   city                  countryside


Nobody can deny the benefits of the Internet in our life. Howerver, it is a pity for me  as well as for most of my friends in the (1)___________ . The Internet is available (2) _____________ in the cities, so I cannot easily get (3) ____________ to it. I sometimes visit my uncle in the city on the weekends, and this is a good occasion for me to explore the net. I spend most of the time               (4) _________ because just don’t know which website is useful for me

*  Find the words in the text having the following meanings

a.  Convenient and ready for use or service : ________________________________

b. An opportunity to do something : __________________________________________

B.   Read the passage and complete the following statements 1-4 with the best ending A-E below

 One of the major causes of the forest fires is the disappearance of slow growth trees. They generally have a thik bark that makes them resistant to fire. These are also the trees most valued by logging companies. Logging companies cut down slow growth trees and replace them with faster growing trees, which the company can cut down for wood sooner. Unfortunately, this also allows forests fires to spread more easily.

	1. The main cause of forest fires is that _____.

2. Very thik barks of slow growth trees ______.

3. Logging companies most value __________

4. That the logging companies replace slow growth trees with faster growing ones_______.
	A. slow growth trees.

B. slow growth trees disappearance

C. makes forest fires spread more quikly

D. are resistant to fire

E. slow growth trees disappear.
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I. NỘI DUNG ÔN TÂP:

   Các bài từ tuần 19 đến tuần 33  trong đó trọng tâm kiến thức:

         - Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

         - Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

         - Bài 16:Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

         - Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

*Lưu ý: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

 II. CÂU HỎI ÔN TẬP.

      Câu 1.  Vì sao công dân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ lao động?

      Câu 2.  Để trở thành người lao động giỏi, theo em học sinh phải làm gì khi còn ngồi trên ghế nhà trường ?

      Câu 3. Quyền tự do kinh doanh là gì? Cho một  ví dụ về quyền tự do kinh doanh?

      Câu 4.  Thế nào là vi phạm pháp luật? Có mấy loại vi phạm pháp luật?

Mỗi loại vi phạm pháp luật cho một ví dụ?

     Câu 5. Để tránh vi phạm pháp luật, công dân và học sinh phải làm gì?  

     Câu 6. Thế nào là tham gia quản lý Nhà Nước, quản lý xã hội? Cho ví dụ? Vì sao công dân có quyền này?

      Câu 7. Thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Vì sao chúng ta phải bảo vệ Tổ quốc?

      Câu 8. Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc học sinh chúng ta cần phải làm gì?

   III. BÀI TẬP: 

 Học sinh làm các bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

· Bài tập 3 trang 47

· Bài 1 trang 50

· Bài 2 trang 50

· Bài tập 4 trang 56

· Bài tập 2 trang 59

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – CÔNG NGHỆ 9

I. Nội dung ôn tập: Từ bài 8 đến bài 12.

II. Câu hỏi ôn tập:

Câu 1: Thế nào là mạng điện lắp kiểu nổi? Thế nào là mạng điện lắp đặt kiểu ngầm? So sánh ưu, nhược điểm của hai phương pháp lắp đặt trên?

Câu 2: Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?

Câu 3: Khi kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà, cần kiểm tra những phần tử nào của mạng điện?

Câu 4: Nêu cách kiểm tra các đồ dùng điện khi kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà?

Câu 5: Trình bày quy trình lắp đặt mạch điện? Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không? Vì sao?

Câu 6: Tại sao cần phải kiểm tra định kỳ an toàn của mạng điện trong nhà?

III. Bài tập: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của các mạch điện từ bài 8 đến bài 10.
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – ÂM NHẠC 9

I/  Nội dung  ôn tập:
Học sinh học thuộc lòng  bài hát và tập đọc nhạc

Trình bày một trong những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)

1. Hát bài “Nèi vßng tay lín”.

2. Hát bài “Lý kÐo chµi ”.

3. Tập đọc nhạc số 3

4. Tập đọc nhạc số 4

II/  Yêu cầu:

1. Hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện tốt sắc thái, tình cảm

2.  Đọc đúng cao độ, trường độ, gõ đúng phách, thể hiện đúng tính chất  nhịp của bài tập đọc nhạc 

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – THỂ DỤC 9

Nội dung ôn tập: Đá cầu

Kiểm tra kỹ thuật và thành tích đá cầu. Mỗi học sinh được thực hiện 5 lần liên tục

+ Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân

+ Phát cầu cao chân nghiêng mình

+ Phát cầu thấp chân nghiêng mình

Cách cho điểm:

+ Xếp loại đạt

Thực hiện được 3 lần đúng kỹ thuật trở lên, thành tích 2 lần sang sân đối phương

Thực hiện được 4 lần đúng kỹ thuật, thành tích 1 lần sang sân đối phương

Thực hiện được 5 lần phát cầu đúng kỹ thuật nhưng không có lần nào cầu sang sân đối phương

+ Xếp loại chưa đạt:

Thực hiện sai kỹ thuật, thành tích đạt 1 lần phát cầu đúng luật hoặc đá được cầu sang sân đối phương

Thực hiện sai  kỹ thuật, không có lần nào cầu sang sân đối phương

 Men rượu
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